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Cho: H = 1; C = 12; N=14; O = 16: F=19: Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P=31: S = 32; Cl = 35,5; K=39: Ca = 40;  Cr=52 ; Mn=55:  Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br=80;  Ag = 108;I=127; Ba = 137; Pb =207; N = 14; 

Số proton của các nguyên tố: C(p= 6); O(p=8); F(p= 9); Na(p=11); Mg (p=12); Al(p= 13); P(p=15);    S(p=16 ); Cl(p= 17); K (p= 19 ); Ca(p=20 ); Fe(p= 26); Cu(p= 29); Zn(p= 30).

Các ký hiệu: (A); (B); (D); (E); (M); (R); (X); (Y); (Z) ở các câu khác nhau là độc lập với nhau.                                
Câu I: (4,5 điểm)
1)Viết các phương trình thực hiện dãy chuyển đổi hóa học sau, mỗi mũi tên là 1 phản ứng ghi rõ điều kiện nếu có:
 
KClO3 ( O2 ( Fe3O4 ( H2O ( SO2 (Na2SO3 ( Na2SO4 (NaOH
2) Có 5 lọ không nhãn mỗi lọ đựng các dung dịch sau: NH4Cl, (NH4)2SO4, FeCl3, CuCl2, NaCl 
Bằng phương pháp hóa học và chỉ dùng 1 hóa chất làm thuốc thử hãy nhận biết các dung dịch trên. Viết phương trình hóa học xảy ra.

3) Hợp chất (A) chứa các nguyên tố Ba, P, O. Biết rằng trong (A) tỷ lệ khối lượng của các nguyên tố như sau: 
[image: image1.wmf]BaPO

m:m:m= 411: 62 : 128

 và trong phân tử (A) có 2 nguyên tử phốt pho. Xác đinh công thức hóa học của (A)
Câu II: (4,5 điểm)

1) Cho các chất (A), (B), (D), (E) trong đó :

- (A), (B), (D), là chất khí không màu, không mùi: (E) là chất rắn vô định hình.

- (A), (D), có tính khử mạnh, khử được CuO ở nhiệt độ cao
- (D) được sử dụng làm nguồn nguyên liệu sạch cho động cơ.

- (B) là oxit axit, nặng hơn không khí không duy trì sự sống sự cháy.

- (A) là một oxít trung tính, được tạo ra khi đốt cháy (E) ở nhiệt độ cao: khi oxi hóa (A) tạo ra (B): ngược lại khi (B) tác dụng với (E) tạo thành (A).

Dựa vào các dữ kiện trên, hay xác định công thức hóa học của (A), (B), (D), (E) và viết các phương trình hóa học.
2) Hãy tính:

a) Thể tích ở điều kiện tiêu chuẩn của 9,033.1020   phân tử O2
b) Số nguyên tử N có trong 0,8 gam NH4NO3

c) Có 100 gam khí oxi và 112 gam khí nitơ cả 2 khí đều ở 200 C và 1atm. Biết rằng thể tích 1 mol khí ở những điều kiện này là 24 lít. Nếu trộn 2 khối lượng khí trên với nhau trong điều kiện không có phản ứng xảy ra thì hỗn hợp khí thu được là bao nhiêu lít?

d) Cho (X) là hợp chất nguyên tố (R) với hiđro, (Y) là hợp chất nguyên tố (R) với oxi. Tỉ khối của (Y) so với (X) bằng 2,75. Biết tổng hóa trị của nguyên tố (R) trong hợp chất (X) và (Y) bằng 8. Xác định nguyên tố (R) và công thức hóa học của (X),  (Y).

Câu III: (2,0 điểm) 
1) Phân tử chất (A) Có công thức XY2, tổng số hạt ( proton, nơtron, electron) trong (A) là 140 hạt, trong đó số hạt mạng điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 44 hạt. Cũng trong phân tử này thì số hạt mạng điện của (Y) nhiều hơn của (X) là 44 hạt. Xác định công thức phân tử của (A).
2) Để điều chế khí oxi trong phòng thí nghiệm, người ta lấy 12,64 gam KMnO4 cho vào ống nghiệm có nhánh và đem đun nóng. Sau một thời gian, thấy khối lượng chất rắn còn lại trong ống nghiệm là 11,68 gam. Viết phương trình phản ứng xảy ra và tính hiệu xuất phản ứng.

Câu IV: (2,0 điểm) 

1) Cho m1 gam Na và m2 gam dung dịch NaOH 6%. Sau khi phản ứng kết thúc thu được dung dịch NaOH 46%. Hãy xác định tỷ lệ m1 : m2

2) Cho 500 ml dung dịch (A) gồm BaCl2 và MgCl2 vào dung dịch Ag NO3 dư thì thu được 43,05 gam kết tủa. Khi cho 500 ml dung dịch (A) vào 120ml dung dịch Na2SO4 0,5 M thì thu được 11,65 gam kết tủa và dung dịch (B). Viết các phương trình phản ứng xảy ra và tính khối lượng muối có trong dung dịch (B)

Câu V: (2,5 điểm) 

1) Tính khối lượng tinh thể MgSO4.6H2O tách ra khỏi dung dịch khi hạ nhiệt độ của 1642 gam dung dịch bão hòa MgSO4  ở 800C xuống 200C. Biết độ tan của MgSO4 trong nước ở 800C là 64,2 gam và ở 200  là 44,5 gam   
2) Khử hoàn toàn 3,12 gam hỗn hợp gồm CuO và FexOy bằng khí H2 dư ở nhiệt độ cao, sau phản ứng thu được 2,32 gam chất rắn. Hoà tan chất rắn này vào 200 ml dung dich H2SO4 loãng (vừa đủ) thì có 0,672 lít khí (đktc) thoát ra.
a) Tính nồng độ mol/l dung dịch H2SO4 đã dùng.

b) Xác định công thức phân tử FexOy

Câu VI: (3,0 điểm) 

1) Nhiệt phân hoàn toàn 20,0 gam muối cacbonat của kim loại hóa trị II thì thu được khí CO2 và một oxit kim loại (A). Hấp thụ toàn bộ khí thu được vào 300 ml dung dịch Ba(OH)2 0,5M thấy xuất hiện 19,7 gam kết tủa. Hãy xác định công thức hóa học muối cacbonat và khối lượng oxit (A).

2) Cho hỗn hợp gồm 2,8 gam Fe và 0,81 gam Al vào dung dịch (X) chứa đồng thời Cu(NO3)2 và AgNO3 cùng nồng độ mol/lít. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được rắn (Y) gồm 3 kim loại có khối lượng 8,136 gam và 100 ml dung dịch (Z). Viết các phương trình hóa học xảy ra và tính nồng độ mol/lít của các  muối trong dung dịch (Z).
Câu VII: (1,5 điểm) 

Cho hỗn hợp (X) gồm Mg và kim loại (M) có hóa trị không đổi. Chia 15,06 gam (X) thành hai phần bằng nhau.

- Đun nóng phần một với khí Clo, sau khi phản ứng kết thúc thấy có 0,385 mol clo phản ứng.
- Hoàn tan phần hai bằng m gam dung dịch HCl 10%, phản ứng xảy ra vừa đủ thu được dung dịch (A) chứa hai muối, trong đó nồng độ phần trăm muối thứ nhất gấp 2,67 lần nồng độ phần trăm của muối thứ hai. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn.

a) Viết các phương trình phản ứng hóa học xảy ra và xác định tên kim loại (M).

b) Tính nồng độ phần trăm các chất có trong dung dịch (A).


………….Hết…………

-Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Giám thị không giả thích gì thêm.
-Thí sinh không được sử dụng bảng tuần hoàn và bảng tính tan.
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	Câu I: (4,5 điểm)
1) Viết các phương trình thực hiện dãy chuyển đổi hóa học sau, mỗi mũi tên là 1 phản ứng ghi rõ điều kiện nếu có:
 
KClO3 ( O2 ( Fe3O4 ( H2O ( SO2 (Na2SO3 ( Na2SO4 (NaOH
2) Có 5 lọ không nhãn mỗi lọ đựng các dung dịch sau: NH4Cl, (NH4)2SO4, FeCl3, CuCl2, NaCl
Bằng phương pháp hóa học và chỉ dùng 1 hóa chất làm thuốc thử hãy nhận biết các dung dịch trên. Viết phương trình hóa học xảy ra.
3) Hợp chất (A) chứa các nguyên tố Ba, P, O. Biết rằng trong (A) tỷ lệ khối lượng của các nguyên tố như sau: 
[image: image2.wmf]BaPO

m:m:m= 411: 62 : 128

 và trong phân tử (A) có 2 nguyên tử phốt pho. Xác đinh công thức hóa học của (A)


Hướng dẫn giải

1) PTHH
            
2KClO3
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Fe3O4 + 4H2 
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[image: image5.wmf]0
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SO2 + Na2O ( Na2SO3


Na2SO3 + H2SO4 ( Na2SO4 +   SO2  + H2O


Na2SO4+ Ba(OH) 2 ( BaSO4 +2NaOH
2) Trích mẫu thử và đánh số thứ tự tương ứng. Nhỏ dung dịch Ba(OH) 2  vào các mẫu thử
Mẫu thử có khí bay lên mùi khai là dung dịch NH4Cl

  
2NH4Cl+ Ba(OH) 2  ( BaCl2  +2NH3+ 2H2O

Mẫu thử có khí bay lên mùi khai và kết tủa trắng là dung dịch (NH4) 2SO4
(NH4) 2SO4+ Ba(OH) 2  ( BaSO4+2NH3+ 2H2O

Mẫu thử có kết tủa mâu đỏ là  dung dịch FeCl3

2FeCl3+ 3Ba(OH)2  ( 2Fe(OH) 3  + 3BaCl2
Mẫu thử có kết tủa xanh lơ là dung dịch CuCl2
CuCl2+ Ba(OH)2  ( Cu(OH)2 + BaCl2  
Mẫu thử còn lại là dung dịch NaCl
3) Đặt công thức BaxPyOz  (x, y, z nguyên)
 Ta có:  
[image: image6.wmf]41162128

x : y : z =  :  :  = 3 : 2 : 8

1373116


 Vậy công thức hợp chất (A) là Ba3P2O8  hay Ba3(PO4)2    
Vậy công thức thực nghiệm của hợp chất (A) là (Ba3P2O8)n   (n nguyên)
Do trong phân tử (A) có 2 nguyên tử P nên n = 2. Vậy công thức phân tử của hợp chất (A) là Ba3P2O8 hay Ba3(PO4)2.

	Câu II: (4,5 điểm)
1) Cho các chất (A), (B), (D), (E) trong đó :

- (A), (B), (D), là chất khí không màu, không mùi: (E) là chất rắn vô định hình.

- (A), (D), có tính khử mạnh, khử được CuO ở nhiệt độ cao.
- (D) được sử dụng làm nguồn nguyên liệu sạch cho động cơ.
- (B) là oxit axit, nặng hơn không khí không duy trì sự sống sự cháy.

- (A) là một oxit trung tính, được tạo ra khi đót cháy (E) ở nhiệt độ cao, khi oxi hóa (A) tạo ra (B): ngược lại khi (B) tác dụng với (E) tạo thành (A).
 Dựa vào các dữ kiện trên, hay xác định công thức hóa học của (A), (B), (D), (E) và viết các phương trình hóa học

2) Hãy tính:

a) Thể tích ở đktc của 9,033.1020   phân tử O2
b) Số nguyên tử N có trong 0,8 gam NH4NO3
c) Có 100 gam khí oxi và 112 gam khí nitơ cả 2 khí đều ở 200 C và 1atm. Biết rằng thể tích 1 mol khí ở những điều kiện này là 24 lít. Nếu trộn 2 khối lượng khí trên với nhau trong điều kiện không có phản ứng xảy ra thì hỗn hợp khí thu được là bao nhiêu lít ?
d) Cho (X) là hợp chất nguyên tố (R) với  hiđro, (Y) là hợp chất nguyên tố (R) với oxi. Tỉ khối của (Y) so với (X) bằng 2,75. Biết tổng hóa trị của nguyên tố (R) trong hợp chất (X) và (Y) bằng 8. Xác định nguyên tố (R) và công thức hóa học của (X), (Y).


Hướng dẫn giải

1) Dựa vào các dữ kiện trên ta có: Chất (A) là CO; Chất (B) là CO2; Chất (D) là  H2; Chất (E) là C.
Các phương trình hóa học xảy ra.
CuO + H2
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2) 
a) VO2  =  
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 Ta có:  
[image: image15.wmf]2

20

3

O

23

9,033.10

n= = 1,5055.10 (mol)

6.10

-

  (
[image: image16.wmf]2

3

O

V= 1,5055.10.22,4 = 0,0337232 (lit)

-

                 
b)Số nguyên tử N   = 
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+ Nếu N = 6,022.1023  
( Vậy số nguyên tử N là: 
[image: image20.wmf]2323

0,2.6,022.101,2044.10

=

  (nguyên tử)
+ Nếu N = 6.1023  

( Vậy số nguyên tử N là: 
[image: image21.wmf]2323
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  c)  
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Thể tích hỗn hợp 2 khí ở 200 C và 1atm là: (8+3,125). 24= 267 lit
Thể tích hỗn hợp 2 khí ở 200 C và 1atm là: 
[image: image24.wmf]hh
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d) Gọi hóa trị của R với H là: I, II, III, IV

Công thức của R với H là : RH, RH2 , RH3 , RH4

Vì tổng hóa trị của  R với O và  H bằng VIII nên công thức oxit  tương ứng là: R2O7 , R2O3, R2O5 , RO2   

Trường hợp 1:   
[image: image25.wmf]27

RO

2,75

RH

=

  (   
[image: image26.wmf]R.2+16.7

2,75

R + 1

=

        (       R =  60 (loại)

Trường hợp 2:   
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Trường hợp 3:   
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Trường hợp 4:   
[image: image31.wmf]2

4

RO

2,75

RH

=

    (  
[image: image32.wmf]R+16.2
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Vậy công thức hóa học của (X), (Y) là CH 4 và CO2 

	Câu III: (2,0 điểm) 
1) Phân tử chất (A) Có công thức XY2, tổng số hạt (proton, nơtron, electron) trong (A) là 140 hạt, trong đó số hạt mạng điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 44 hạt. Cũng trong phân tử này thì số hạt mạng điện của (Y) nhiều hơn của (X) là 44 hạt. Xác định công thức phân tử của (A)

2) Để điều chế khí oxi trong phòng thí nghiệm, người ta lấy 12,64 gam KMnO4 cho vào ống nghiệm có nhánh và đem đun nóng. Sau một thời gian, thấy khối lượng chất rắn còn lại trong ống nghiệm là 11,68 gam. Viết phương trình phản ứng xảy ra và tính hiệu xuất phản ứng.


Hướng dẫn giải

1) Công thức XY2
Gọi  PX, NX, EX là số hạt proton, nơtron, electron trong X

Gọi  PY, NY, EY là số hạt proton, nơtron,electron trong X

Ta có: 
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Công thức  hóa học của hợp chất (A) là MgCl2
2) 
[image: image37.wmf]4
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Goị số mol  KMnO4 tham gia phản ứng là x
2KMnO4
[image: image38.wmf]0
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Chất rắn sau phản ứng gồm : 
[image: image39.wmf]4

KMnO

n

= 0,08- x; 
[image: image40.wmf]24

KMnO

n

= 0,5x; 
[image: image41.wmf]2

MnO

n

= 0,5x

Ta có : (0,08- x) . 158 + 0,5x .197 + 0,5x.87 = 11,68; x=0,06    

Hiệu xuất phản ứng nhiệt phân = 
[image: image42.wmf]0,06

0,08

.100% = 75%

Cách khác:  
[image: image43.wmf]4

KMnO

12,64

n== 0,08 (mol)

158


PTHH:  2KMnO4
[image: image44.wmf]0

t

¾¾®

K2MnO4   + MnO2   + O2  
BTKL:  
[image: image45.wmf]2

O

m= 12,64 - 11,68 = 0,96 (mol)

 (  
[image: image46.wmf]2

O

n= 0,03 (mol)

 
Theo PTHH 
[image: image47.wmf]42

KMnO(pu)O

n= 2n= 2.0,03 = 0,06 (mol)

 (  
[image: image48.wmf]0,06

H=.100% = 75%

0,08

  
	Câu IV: (2,0 điểm) 

1) Cho m1  gam Na và m2  gam dung dịch NaOH 6%. Sau khi phản ứng kết thúc thu được dung dịch NaOH 46%. Hãy xác định tỷ lệ m1 : m2
2) Cho 500 ml dung dịch (A) gồm BaCl2 và MgCl2 vào dung dịch AgNO3 dư thì thu được 43,05 gam kết tủa. Khi cho 500 ml dung dịch (A) vào 120 ml dung dịch Na2SO4 0,5 M thì thu được 11,65 gam kết tủa và dung dịch (B). Viết các phương trình phản ứng xảy ra và tính khối lượng muối có trong dung dịch (B).


Hướng dẫn giải

Phương trình phản ứng:

       2 Na + 2H2O  (    2 NaOH  + H2
Mol: 
[image: image49.wmf]1

m

23

                             
[image: image50.wmf]1

m

23

        
[image: image51.wmf]1

m

2.23



[image: image52.wmf]=+=

112

NaOH2

m40m  + 1,38m

m.400,06.m

2323



[image: image193.wmf]=+-==

112112

dd12

m23m  + 23m-m22m  + 23m

mmm.2

462323


Ta có : 
[image: image53.wmf]100

C

=

ct

dd

m

m

  
[image: image194.wmf]+

==

121212

12

40m1,38m22m  + 23m40m  + 1,38m

46

:

232322m  + 23m100



[image: image54.wmf] .    

[image: image55.wmf]
Giải ra ta có : 
[image: image56.wmf]1

2

1

3

=

m

m


2)   Gọi 
[image: image57.wmf]=

2

BaCl

nx

:   
[image: image58.wmf]=

2

MgCl

ny


Theo bài có phương trình:

BaCl2   + 2 AgNO3   (     2AgCl  + Ba(NO3)2

[image: image59.wmf]
      X                       2x                   2x                 x

MgCl2   + 2 AgNO3   (     2AgCl  + Mg(NO3)2

[image: image60.wmf]
      y                       2y                   2y                 y

( 2y  + 2x)  . (108+35,5) = 43,05 (1)

Khi cho hỗn hợp tác dụng với  Na2SO4 chỉ có BaCl2  phản ứng tạo kết tủa; MgCl2 không phản ứng:

[image: image61.wmf]4

11,65

n0,05l

13796

BaSO

mo

==

+


BaCl2   + Na2SO4   (     2NaCl  + BaSO4

[image: image62.wmf]
     0,05                             0,1
 0,05
X=0,05(2)  Thế (2) vào (1) có:
(2y+ 2.0,05). 143,5= 43,05( y = 0,1

Khối lượng muối có trong dung dịch (B)  


[image: image63.wmf]0,1.58,55,85

NaCl

mgam

==



[image: image64.wmf]2

0,1.959,5

MgCl

mgam

==

.

1) 
[image: image65.wmf]12

NaNaOH (6%)2

m6m

n=  (mol) ;  m= = 0,06m (gam)

23100

 

PTHH:                2Na    +     2H2O     
[image: image66.wmf]¾¾®

 2NaOH     +     H2                

              (mol)      
[image: image67.wmf]1

m

23

                                      
[image: image68.wmf]1

m

23

               
[image: image69.wmf]1

m

46


Ta có: 
[image: image70.wmf]121

NaOH (46%)2

40m1,38m + 40m

m=0,06m +  =   (gam)

2323

 
BTKL: 
[image: image71.wmf]2

112

ddNaOH (46%)NaddNaOH (6%)H12

m22m+23m

m= m+ m- m= m+  m-.2 =   (gam)

4623


Ta có:  
[image: image72.wmf]21

12

1,38m + 40m

23

.100%=46%

22m+ 23m

23

   (

[image: image73.wmf]1

2

m

230

=

m747

 
2) PTHH.

Khi cho dung dịch A phản ứng với dung dịch AgNO3 dư.


BaCl2    +     2AgNO3     
[image: image74.wmf]¾¾®

 2AgCl    +     Ba(NO3)2
(1)


MgCl2   +     2AgNO3     
[image: image75.wmf]¾¾®

 2AgCl    +     Mg(NO3)2
(2)

Kết tủa là AgCl
Khi cho dung dịch (A) vào dung dịch Na2SO4.


BaCl2    +    Na2SO4      
[image: image76.wmf]¾¾®

   BaSO4   +   2NaCl
(3)

Kết tủa là BaSO4.
Đặt 
[image: image77.wmf]22

BaClMgCl

n= x (mol); n= y (mol)

; 
[image: image78.wmf]AgCl

43,05

n== 0,3 (mol)

143,5

 
Theo PTHH (1) và (2)  (  
[image: image79.wmf]22

AgClBaClMgCl

n= 2n+ 2n

  
[image: image80.wmf]Û

 
[image: image81.wmf]2x + 2y = 0,3

   (*)

[image: image82.wmf]4

BaSO

11,65

n== 0,05 (mol)

233

 ; 
[image: image83.wmf]24

NaSO

n= 0,12.0,5 = 0,06 (mol)

  

Ta thấy 
[image: image84.wmf]244

NaSOBaSO

n >  n

( BaCl2 phản ứng hết.
Theo PTHH (3), ta có: 
[image: image85.wmf]24

BaClBaSO

x = n= n= 0,05 (mol)

 Thay vào (*) (
[image: image86.wmf]y = 0,1 (mol)

 

Dung dịch B gồm: 0,1 mol MgCl2; 0,1 mol NaCl; 0,01 mol Na2SO4 dư.


[image: image87.wmf]224

Muoái (ddB)NaClMgClNaSO(dö)

m= m+ m+ m= 0,1.95 + 0,1.58,5 + 0,01.142

 = 16,8 (gam)

 
	Câu V: (2,5 điểm) 

1) Tính khối lượng tinh thể MgSO4.6H2O tách ra khỏi dung dịch khi hạ nhiệt độ của 1642 gam dung dịch bão hòa MgSO4  ở 800C xuống 200C. Biết độ tan của MgSO4  trong nước ở 800C là 64,2 gam và ở 200  là 44,5 gam   
2) Khử hoàn toàn 3,12 gam hỗn hợp gồm CuO và FexOy bằng khí H2 dư ở nhiệt độ cao, sau phản ứng thu được 2,32 gam chất rắn. Hoàn tan chất rắn này vào 200 ml dung dich H2SO4 loãng (vừa đủ) thì có 0,672 lít khí (đktc) thoát ra.
a) Tính nồng độ mol/l dung dịch H2SO4 đã dùng.

b) Xác định công thức phân tử FexOy.


Hướng dẫn giải

1) 
[image: image88.wmf]0

4

MgSO(80C)

S= 64,2 (gam)


Ở 800C, có 100 gam H2O hoàn tan 64,2 gam MgSO4  tạo thành 164,2 gam dung dịch bão hòa.
                 Có a gam H2O hoàn tan b gam MgSO4  tạo thành 1642 gam dung dịch bão hòa.

[image: image89.wmf]0

2

HO (80C)

1642.100

m= a = = 1000 (gam)

164,2

 ;     
[image: image90.wmf]0

4

MgSO(80C)

m=1642 - 1000 = 642 (gam)

 
Đặt 
[image: image91.wmf]42

MgSO.6HO

n= x (mol)

 

Trong dung dịch ở 200C:   
[image: image92.wmf]0

4

0

2

MgSO(20C)

HO (20C)

m= 642 - 120x (gam)

m= 1000 - 108x (gam)

ì

ï

í

ï

î

 
Ta có: 
[image: image93.wmf]0

4

MgSO(20C)

S= 44,5 (gam)

 
[image: image94.wmf]Û

 
[image: image95.wmf]642 - 120x

 = 0,445

1000 - 108x

  
[image: image96.wmf]Þ

 
[image: image97.wmf]x 2,7384  (mol)

»

  
Vậy: 
[image: image98.wmf]42

MgSO.6HO

m= 228.2,7384 = 624,3552 (gam)


2) Các phương trình phản ứng xảy ra:

CuO   +   H2  
[image: image99.wmf]0

t

¾¾®

Cu  + H2O


(1)
FexOy  + yH2 
[image: image100.wmf]0

t

¾¾®

xFe   + yH2O


(2)

Fe   + H2SO4   
[image: image101.wmf]¾¾®

 FeSO4   + H2


(3)


[image: image102.wmf]2

H

0,672

n== 0,03 (mol)

22,4

  

Theo PTHH (3) ta có: 
[image: image103.wmf]224

HHSO

n= n= 0,03 (mol)

  
[image: image104.wmf]Þ

 
[image: image105.wmf]HSO

24

M

0,03

 C==0,15 (M)

0,2

    
 b) Theo phương trình (3) có: 
[image: image106.wmf]2

HFe

n= n= 0,03 (mol)



[image: image107.wmf]CuFe

m+ m = 2,32  (gam)

 (
[image: image108.wmf]Cu

m= 2,32 - 0,03.56 = 0,64 (gam)

 (  
[image: image109.wmf]Cu

0,64

n== 0,01 (mol)

64


Theo phương trình (1) có : 
[image: image110.wmf]CuCuO

n= n= 0,01 (mol)


( 
[image: image111.wmf]xy

FeO

m= 3,12 - 0,01.80 = 2,32 (gam)


Theo PTHH (2): 
[image: image112.wmf]xy

FeOFe

10,03

 n= n =  (mol)

xx


Ta có: 
[image: image113.wmf]0,03

(56x + 16y) = 2,32

x

    (  
[image: image114.wmf]x3

 = 

y4

 
Vậy công thức hóa học của oxit là: Fe3O4

	Câu VI: (3,0 điểm) 

1) Nhiệt phân hoàn toàn 20,0 gam muối cac bonat của kim loại hóa trị II thì thu được khí CO2  và một oxit kim loại (A). Hấp thụ toàn bộ khí thu được vào 300 ml dung dịch Ba(OH)2 0,5M thấy xuất hiện 19,7 gam kết tủa. Hãy xác định công thức hóa học muối cacbonat và khối lượng oxit (A).
2) Cho hỗn hợp gồm 2,8 gam Fe và 0,81 gam Al vào dung dịch (X) chứa đồng thời Cu(NO3 )2 và AgNO3 cùng nồng độ mol/lít. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được rắn (Y) gồm 3 kim loại có khối lượng 8,136 gam và 100 ml dung dịch (Z). Viết các phương trình hóa học xảy ra và tính nồng độ mol/lít của các  muối trong dung dịch  (Z).


Hướng dẫn giải

Gọi công thức oxit là MCO3

        


MCO3 
[image: image115.wmf]0

t

¾¾®

  MO + CO2  


 (1)
Khi cho khí CO2 hấp thụ vào dung dịch Ba(OH)2, kết tủa là BaCO3.
 
[image: image116.wmf]3

BaCO

19,7

n=  = 0,1  (mol)

197

(mol ) ;   
[image: image117.wmf]
[image: image118.wmf]2

Ba(OH)

n=0,3.0,5 = 0,15 (mol)


Do 
[image: image119.wmf]32

BaCOBa(OH)

n< n

 nên có 2 trường hợp.

Trường hợp 1: Ba(OH)2 dư.
 


CO2    +   Ba(OH)2   (   BaCO3  + H2O   

(2)
 (mol)                    0,1             0,1                         0,1

Theo PTHH (1) và (2), ta có:  
[image: image120.wmf]323

MCOCOBaCO

n= n= n= 0,1  (mol)

 
Ta có:  
[image: image121.wmf]0,1(M + 60) = 20

  (   M = 140  (g/mol)    (Loại)

Trường hợp 2: Ba(OH)2 phản ứng hết.
          

2CO2   +   Ba(OH)2   
[image: image122.wmf]¾¾®

  Ba(HCO3)2                 (3)

(mol)     0,1             0,05

Theo PTHH (1), (2) và (3), ta có:   
[image: image123.wmf]32

MCOCO

n= n= 0,2 

 (mol)

Ta có:  
[image: image124.wmf]0,2(M + 60) = 20

  (   M = 40  (g/mol)    (Ca)

Công thức hóa học muối cacbonat là : CaCO3  

Theo phương trình (1) có : 
[image: image125.wmf]2

COCaO

n= n= 0,2 (mol)

(
[image: image126.wmf]CaO

m= 0,2.40 = 8  (gam)


2) Các phương trình phản ứng sảy ra theo thứ tự:

Al    +    3AgNO3     
[image: image127.wmf]¾¾®

      Al(NO3)3     +    3Ag

(1)
hoặc
2Al  +    3Cu(NO3)2    
[image: image128.wmf]¾¾®

    2Al(NO3)3   + 3Cu

(2)

hoặc   
Fe     +   2AgNO3      
[image: image129.wmf]¾¾®

    Fe(NO3)2    +   2Ag

(3)
Fe     +    Cu(NO3)2      
[image: image130.wmf]¾¾®

     Fe(NO3)2    +    Cu

(4)
Chất rắn Y gồm 3 kim loại là: Ag, Cu và Fe dư.

Dung dịch Z:  Al(NO3)3 và Fe(NO3)2.


[image: image131.wmf]Fe

2,8

n=  = 0,05  (mol)

56

      ; 
[image: image132.wmf]Al

0,81

n= = 0,03  (mol)

27


Đặt: 
[image: image133.wmf]332

AgNOCu(NO)

n= n= a  (mol)

; 
[image: image134.wmf]Fe (du)

n=x  (mol)

 ;  
[image: image135.wmf]Fe (pu)

n=(0,05 - x)  (mol)


Ta có: 
[image: image136.wmf]YAgCuFe (du)

m= m+ m+ m

  
[image: image137.wmf]Û

  
[image: image138.wmf]108a + 64a + 56x = 8,136

 (  
[image: image139.wmf]172a + 56x = 8,136

  (*)
BTNT (Al):  

[image: image140.wmf]33

AlAl(NO)

n= n= 0,03 (mol)

 

BTNT (Fe):

[image: image141.wmf]32

FeFe (pu)Fe (du)Fe(NO)Fe (du)

n= n+ nn+ n

=

 ( 
[image: image142.wmf]32

Fe(NO)

n= 0,05 - x (mol)

 

BTNT (N):

[image: image143.wmf]3323332

AgNOCu(NO)Al(NO)Fe(NO)

n+ 2n= 3n+ 2n

 
[image: image144.wmf]Û

 
[image: image145.wmf]a + 2a = 0,03.3 + 2.(0,05 - x)

 



( 
[image: image146.wmf]3a + 2x = 0,19

   (**)
Giải phương trình (*) và (**), ta được   
[image: image147.wmf]a = 0,032 (mol)

x = 0,047 (mol)

ì

í

î

 
Trong dung dịch Z: 
[image: image148.wmf]33

Al(NO)

n= 0,03 (mol)

;  
[image: image149.wmf]32

Fe(NO)

n= 0,05 - 0,047 = 0,003 (mol)


Vậy: 
[image: image150.wmf]33

Al(NO)(ddZ)

0,03

C== 0,3 (M)

0,1

 ;    
[image: image151.wmf]32

Fe(NO)(ddZ)

0,003

C== 0,03 (M)

0,1


	Câu VII: (1,5 điểm) 
   Cho hỗn hợp (X) gồm Mg và kim loại (M) có hóa trị không đổi. Chia 15,06 gam (X) thành hai phần bằng nhau.

- Đun nóng phần 1 với khí Clo, sau khi phản ứng kết thúc thấy có 0,385 mol clo phản ứng

- Hoàn tan phần hai bằng m gam dung dịch HCl 10%, phản ứng xảy ra vừa đủ thu được dung dịch (A)chứa hai muối, trong đó nồng độ phần trăm muối thứ nhất gấp 2,67 lần nồng độ phần trăm của muối thứ hai. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn.

a) Viết các phương trình phản ứng hóa học xảy ra và xác định tên kim loại (M).
b) Tính nồng độ phần trăm các chất có trong dung dịch (A).



Hướng dẫn giải

a) Gọi n là hóa trị của kim loại M. 
PTHH:  
Phần 1: 

Mg  +  Cl2       
[image: image152.wmf]o

t

¾¾®

          MgCl2   

(1)
              


2M  +  nCl2      
[image: image153.wmf]o

t

¾¾®

       2  MCln

(2)
Phần 2: 

Mg  + 2HCl       
[image: image154.wmf]¾¾®

       MgCl2  + H2

(3)             

              

2M  +  2nHCl       
[image: image155.wmf]¾¾®

     2MCln  + nH2
(4)
Trong mỗi phần, đặt 
[image: image156.wmf]Mg

n= x (mol)

 ;  
[image: image157.wmf]M

n= y (mol)

 (   
[image: image158.wmf]24x + yM = 7,53

     (I) 
Theo PTHH (1) và (2): 
[image: image159.wmf]2

ClMgM

n

n= n + n

2

  
[image: image160.wmf]Û

  
[image: image161.wmf]ny

x +  = 0,385

2

 = 0,385  (  
[image: image162.wmf]2x + ny = 0,77

   (II)
Vì nồng độ phần trăm muối thứ nhất gấp 2,67 lần nồng độ phần trăm của muối thứ hai ta có:
Trường hợp 1: 
[image: image163.wmf]n2

MClMgCl

C%=2,67C%

 
[image: image164.wmf]Û

  
[image: image165.wmf]n2

MClMgCl

m= 2,67m

   
[image: image166.wmf]Û

  
[image: image167.wmf](M + 35,5n)y = 2,67.95x

 

(  
[image: image168.wmf]253,65x - yM - 35,5ny = 0

   (III)

Giải phương trình (I), (II) và (III), ta được: 
[image: image169.wmf]x = 0,1 (mol)

yM = 5,13 (mol)

ny = 0,57 (mol)

ì

ï

í

ï

î

  ( 
[image: image170.wmf]yM5,13

 = 

ny0,57

 ( 
[image: image171.wmf]M = 9n

 
Thỏa mãn với n = 3 ( M = 27 (g/mol)  ( Kim loại M là nhôm (Al)

Trường hợp 2: 
[image: image172.wmf]2n

MgClMCl

C%=2,67C%

 
[image: image173.wmf]Û

  
[image: image174.wmf]2n

MgClMCl

m= 2,67m

   
[image: image175.wmf]Û

  
[image: image176.wmf]95x = 2,67.(M + 35,5n)y 

 

(  
[image: image177.wmf]95x - 2,67yM - 94,785ny = 0

   (IV)

Giải phương trình (I), (II) và (III), ta được: 
[image: image178.wmf]x = 0,267 (mol)

yM = 1,122 (mol)

ny = 0,236 (mol)

ì

ï

í

ï

î

  ( 
[image: image179.wmf]yM1,122

 = 

ny0,236

 ( 
[image: image180.wmf]561

M = n

118

 

Không có giá trị thỏa mãn.
b) Ta có: 

[image: image181.wmf]2

MgMgCl

n= n= 0,1 (mol)

  (  
[image: image182.wmf]2

MgCl

m= 0,1.95 = 9,5 (gam)

 



[image: image183.wmf]3

AlAlCl

0,57

n= n=  = 0,19 (mol)

3

  (   
[image: image184.wmf]3

AlCl

m=  0,19.133,5 = 25,365 (gam)


Theo PTHH (3) và (4): 
[image: image185.wmf]HClMgAl

n= n+ 3n= 2.0,1 + 3.0,19 = 0,77 (mol)


( 
[image: image186.wmf]ddHCl

0,77.36,5.100

m= = 281,05 (gam)

10

  
Theo PTHH (3) và (4): 
[image: image187.wmf]2

HHCl

1

n=n= 0,385 (mol)
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BTKL cho phản ứng (3) và (4):
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m= m+ m+ m- m= 0,1.24 + 0,19.27 + 281,05

 - 0,77 = 287,81

 (gam)
Vậy:  
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MgCl

9,5

C%=.100% = 3,3%

287,81

 ;   
[image: image191.wmf]3

AlCl

25,365

C%=.100% = 8,81%

287,81


---------------------- Hết --------------------
Nhận xét: 
· Khi tính toán có nhiều sai sót như ý 2a, b,c) câu II; ý 1, 2 câu IV; ý 1 câu V; ý 2 câu VI, ý b câu VII.
· Sử dụng phương pháp chưa phù hợp với cấp THCS như ý 2 câu VI (sử dụng PP bảo toàn e)

· Sử dụng không triệt để khi sử dung 
[image: image192.wmf]MathType

 để đánh các biểu thức toán học.
· Phần đề bài không chỉnh sửa lại do trong quá trình Word thiếu dữ kiện như ý 1 câu VI (sai nồng độ mol của dung dịch Ba(OH)2.
· Nhiều PTHH viết thiếu điều kiện như ý a câu VII.
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Trang 11
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